1. Tính cấp thiết của đề tài

Biểu tình có vai trò rất quan trọng trong xã hội dân chủ và cần thiết trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bởi lẽ, biểu tình là một trong những hình thức để người dân tự nguyện thể hiện ý chí, tâm tư, nguyện vọng của mình và công khai gửi đến nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân. Với tác dụng phản biện xã hội tích cực biểu tình giúp Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, hạn chế sự lạm quyền, vượt quyền từ phía các cơ quan, cán bộ nhà nước, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội.
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình của Nhân dân nhằm phản đối sự áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc, điển hình như: Các cuộc biểu tình đòi chính quyền thực dân Pháp giảm sưu, thuế ở Trung Kỳ vào đầu thế kỷ XX; cuộc biểu tình với sự tham gia của hơn 6 vạn người dưới hình thức đưa tang cụ Phan Châu Trinh năm 1926; cuộc biểu tình đòi tự do tôn giáo của các tăng ni ở miền Nam chống chế độ Ngô Đình Diệm và hàng trăm cuộc biểu tình khác của Nhân dân phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam. 

Sau khi nước ta hoàn toàn độc lập, tại một số địa phương đã diễn ra các cuộc biểu tình, khiếu kiện đông người như: Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội... Thời gian gần đây đã xuất hiện các cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và bày tỏ quan điểm chưa đồng thuận với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Tình trạng người dân từ các địa phương lên các cơ quan Trung ương tụ tập đông người dài ngày khiếu kiện vẫn tiếp tục xảy ra và diễn biến phức tạp. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, chỉ riêng năm 2018, các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp đã tiếp trên 411.900 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 12% so với năm 2017), với trên 278.700 vụ việc, có gần 4.640 lượt đoàn đông người. Năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai; số đoàn đông người giảm 0,6% nhưng số lượt công dân đến các cơ quan nhà nước khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tăng 4,3%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ việc trên là do người dân không đồng tình với cách thức giải quyết của chính quyền địa phương về việc thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, thậm chí nhiều vụ đã có kết luận thanh tra nhưng người dân vẫn không chấp nhận và tiếp tục khiếu kiện vượt cấp. Cùng với đó, do hệ thống pháp luật về ANTT của nước ta chưa thống nhất đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Công tác thi hành pháp luật còn hạn chế, còn để xảy ra sai phạm; công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước tại một số địa phương còn bộc lộ yếu kém, nhiều nơi chưa làm tốt việc đối thoại với dân, nhất là những vụ việc khiến người dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Đáng chú ý, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã triệt để lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo, việc xây dựng các dự án luật để xuyên tạc, lôi kéo, kích động người dân đi biểu tình, có những hành động quá khích VPPL, chống người thi hành công vụ, gây mất trật tự công cộng. Điển hình như: Vụ đập phá trụ sở chính quyền ở tỉnh Bình Thuận năm 2018; vụ bắt giữ trái phép cán bộ tại Thanh Oai, Hà Nội.
Trước thực trạng đó, việc ứng phó và giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các cuộc biểu tình đôi khi còn bị động, lúng túng, chưa kịp thời và hiệu quả, dẫn đến làm gia tăng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Đảng, Nhà nước và có nguy cơ cao bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá.
Cũng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, tại Việt Nam, quyền biểu tình là một trong các quyền dân sự, chính trị quan trọng của con người, được ghi nhận trong Hiến pháp. Để triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, việc xây dựng Luật Biểu tình đã được đưa vào chương trình lập pháp của Quốc hội. Tuy nhiên, Quốc hội vẫn chưa thông qua Luật này, trong khi đất nước ngày càng phát triển, dân trí ngày càng cao việc người dân thể hiện thái độ, sự quan tâm trước các quyết định, chính sách lớn của nhà nước ngày càng rõ rệt. Không những vậy, quá trình thực hiện Nghị định số 38/2005/NĐ-CP, ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số 09/2005/TT-BCA, ngày 05/09/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP để điều chỉnh, quản lý mỗi khi có tụ tập đông người đã bộc lộ những vướng mắc, bất bập không chỉ với công dân khi tham gia biểu tình mà còn với cả cơ quan chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Như vậy, dù Hiến pháp có quy định về quyền biểu tình và đó là quyền của công dân nhưng do thiếu cơ sở pháp lý cùng với việc chưa có một cơ chế bảo đảm quyền biểu tình nên việc công dân nước ta thực hiện được quyền biểu tình trên thực tế vẫn hết sức khó khăn. Với những lí do trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay” để nghiên cứu là thiết thực, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân và thực tiễn bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay. 
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình và thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam; đề xuất các giải 
pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở nước ta. 
+ Về mặt không gian: Luận án nghiên cứu trên phạm vi toàn quốc. 
+ Về mặt thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu từ năm 2005 đến nay.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu:

Luận án nhằm làm rõ một số vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân; phân tích tình hình biểu tình, thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua, từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần bảo đảm tốt hơn quyền biểu tình của công dân thời gian tới.

- Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài có liên quan đến luận án.   
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân.

- Nghiên cứu tình hình biểu tình và thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua; đánh giá ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần bảo đảm tốt hơn quyền biểu tình của công dân thời gian tới.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận: Nghiên cứu sinh đã vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cơ sở phân tích.

- Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình thực hiện luận án, nghiên cứu sinh sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, phương pháp nghiên cứu điển hình.
5. Những đóng góp mới của Luận án
- Luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân.
- Luận án sử dụng và kết hợp nhuần nhuyễn cả hai hướng nghiên cứu định tính và định lượng (phân tích các số liệu, dữ liệu) nhằm phản ánh khách quan, rõ ràng về tình hình biểu tình ở nước ta, từ đó, đánh giá những ưu điểm, tồn tại và chỉ ra những hạn chế, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân trên thực tế. 
-  Luận án có giá trị thực tiễn rất lớn khi đưa ra các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở nước ta trong thời gian tới như: đưa ra các quan điểm cần phải lưu ý khi xây dựng luật biểu tình; đề xuất khung pháp luật về biểu tình; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân được tốt hơn; kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật làm cản trở việc thực hiện quyền biểu tình của công dân. Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu và cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đưa ra các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân sát hợp với thực tiễn, đồng thời là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học ngành luật; phục vụ cho công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo luật, viện nghiên cứu lý luận, chính trị.
6. Kết cấu của Luận án
Ngoài phần lời nói đầu, mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được kết cấu 4 chương:
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

Chương 2. Những vấn đề lý luận về biểu tình và bảo đảm quyền biểu tình của công dân 

Chương 3. Tình hình biểu tình và thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua

Chương 4. Quan điểm và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam 

1.1.1. Nghiên cứu về các vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân

Những năm qua, ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện về biểu tình và quyền biểu tình của công dân. Vấn đề này chủ yếu được đề cập phân tích khái quát trong một số đề tài khoa học, sách chuyên khảo hoặc bài viết đăng trên các tạp chí. Có thể chia thành các  vấn đề sau:
- Quan niệm về biểu tình, quyền biểu tình.
Liên quan đến vấn đề này có một số công trình, bài viết luận bàn điển hình: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin; quyền hội họp, lập hội, biểu tình của công dân” của GS, TS. Phan Trung Lý, năm 2013, đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng luật biểu tình ở Việt Nam”, do PGS, TS. Đặng Minh Tuấn chủ nhiệm, năm 2017, bài viết “Về khái niệm biểu tình” của ThS. Nguyễn Thanh Minh trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 20 (228), tháng 10/2012, bài viết “Lí luận về biểu tình và quyền biểu tình” của TS. Đặng Minh Tuấn, trên Tạp chí Luật học số 3/2016….
- Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình.
Bài viết “Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình trong xã hội dân chủ, pháp quyền” của PGS, TS. Đặng Minh Tuấn trên Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học, Tập 33, số 2, năm 2017. Trong bài viết này, tác giả cho rằng biểu tình và quyền biểu tình có vị trí, vai trò quan trọng không thể thiếu trong đời sống nhà nước và xã hội.
- Mối quan hệ giữa quyền biểu tình với các quyền khác.

Với tư cách là một quyền trong số các quyền con người, giữa quyền biểu tình và các quyền khác luôn có mối liên hệ mật thiết, thậm chí phụ thuộc lẫn nhau. Liên quan đến nội dung này đã có một số bài viết luận bàn, điển hình như: Bài viết “Quyền biểu tình của công dân và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Luật Biểu tình” của PGS, TS. Vũ Hồng Anh đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (303), Kỳ 1 - Tháng 12/2015, bài viết “Mối quan hệ giữa quyền biểu tình với các quyền cơ bản khác của công dân” của tác giả Nguyễn Thanh Sơn trong Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội” do hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân, ngày 22/11/2017. Các bài viết đã phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa quyền biểu tình với một số quyền cơ bản khác của công dân như: Quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp; quyền tự do đi lại làm việc; quyền kinh tế; quyền được bảo vệ về tính mạng, sức khỏe và tài sản…
- Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình để chống nhà nước Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề này, trên các tạp chí, báo điện tử đã có một số bài viết luận bàn, điển hình như: Bài viết “Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống” của TS. Đào Đình Thưởng, trên Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước, ngày 21/09/2018, tại địa chỉ http://tcnn.vn; bài viết “Cảnh giác với âm mưu kích động biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước” của ThS. Nguyễn Đức Quỳnh, trên Báo Công an nhân dân điện tử, ngày 9/7/2018, tại địa chỉ http://cand.com.vn; bài viết “Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng quyền tự do hội họp để chống phá Việt Nam” của Tân Long, trên Tạp chí điện tử Tuyên giáo ngày 12/4/2019, tại địa chỉ http://tuyengiao.vn. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã tập trung phân tích, luận giải những vấn đề cơ bản về biểu tình, quyền biểu tình, và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình của công dân nhằm mục đích chống phá chính quyền; cơ sở chính trị (quan điểm, chủ trương của Đảng), cơ sở pháp lý về quyền biểu tình và phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình; đã có những ví dụ điển hình, đánh giá nguy cơ, phân tích các yếu tố tác động sát với thực tiễn, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, góp phần phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng xấu lợi dụng quyền biểu tình của công dân. Mặc dù vậy, các nghiên cứu trên khi đưa ra các giải pháp thường nghiêng nhiều về góc độ giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH tránh để bị kẻ xấu lợi dụng nên đôi lúc quyền biểu tình khi xem xét dưới góc độ quyền con người đã có sự xem nhẹ, hạn chế.
1.1.2. Nghiên cứu về thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân
Có thể thấy rằng, ở nước ta hiện nay có ít các công trình nghiên cứu về thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân. Một số công trình nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn luận án về quyền con người nói chung. Một số công trình khác mặc dù cũng đã tiếp cận, phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân nhưng chưa toàn diện, thấu đáo và sâu sắc, chủ yếu là các bài viết trên các tạp chí hoặc một phần nhỏ trong một số luận văn.    
1.1.3. Nghiên cứu về phương hướng, giải pháp bảo đảm quyền biểu tình của công dân 
Hiện nay, ở Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu về phương hướng, giải pháp bảo đảm quyền biểu tình của công dân. Một số công trình nghiên cứu trên mặc dù cũng đã tiếp cận, phân tích, đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền biểu tình. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chủ yếu tập trung nhiều đến bảo đảm pháp luật (thường chỉ chú trọng đề cập pháp luật biểu tình ở khía cạnh quản lý nhà nước), trong khi bảo đảm quyền biểu tình của công dân không chỉ xem xét đến bảo đảm về pháp luật mà còn quan tâm đến nhiều bảo đảm khác như: bảo đảm về nhận thức, bảo đảm về chính trị, bảo đảm về kinh tế, bảo đảm về văn hóa, xã hội... Tuy nhiên, việc tham khảo kết quả của những nghiên cứu trên giúp nghiên cứu sinh củng cố thêm nhận thức, có cách nhìn đầy đủ, khách quan, toàn diện hơn về bảo đảm quyền biểu tình, từ đó hoàn thiện sâu sắc thêm nhiều nội dung trong luận án.
1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2.1. Nghiên cứu về các vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình

- Quan niệm về biểu tình và quyền biểu tình.
- Sự hình thành và phát triển của quyền biểu tình.

- Vị trí, vai trò của biểu tình, quyền biểu tình.
- Quyền biểu tình là quyền có thể bị giới hạn.
1.2.2. Nghiên cứu về mô hình, pháp luật và kinh nghiệm bảo đảm quyền biểu tình ở các quốc gia
Qua tìm hiểu các công trình nghiên cứu có liên quan ở nước ngoài thấy rằng, 
quyền biểu tình là quyền hết sức quan trọng của công dân, một trong những biểu hiện cụ thể của quyền tự do hội họp đã đuợc các nhà khoa học, các chuyên gia đặc biệt quan tâm, nghiên cứu, phân tích, luận giải trên các phương diện khác nhau. Bên cạnh đó, pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã có những quy định cụ thể liên quan đến vấn đề này. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu của các công trình này sẽ là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích góp phần giúp nghiên cứu sinh phân tích, làm rõ những vấn đề mang tính lý luận chung về quyền biểu tình và bảo đảm quyền biểu tình. Đặc biệt, những mô hình, pháp luật và kinh nghiệm của các cơ quan chức năng trên thế giới về bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân chính là những cơ sở quan trọng để nghiên cứu sinh có sự đánh giá, so sánh và đề xuất các giải pháp sát hợp.
1.3. Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài và những vấn đề đặt ra với luận án 

1.3.1. Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài
Tổng quan tình hình nghiên cứu từ các nhóm công trình nêu trên, có thể thấy, biểu tình là vấn đề không xa lạ, mới mẻ. Trên thế giới, quyền biểu tình của công dân đã được công nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện từ rất lâu. Đến nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên, quyền biểu tình ít khi được nghiên cứu độc lập mà thường được đề cập khi nghiên cứu về quyền tự do hội họp. Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình như: Khái niệm biểu tình, phân biệt biểu tình với một số hoạt động khác; ý nghĩa của biểu tình; vị trí, vai trò của pháp luật trong việc bảo đảm quyền biểu tình; sự hình thành và phát triển của quyền biểu tình; mối quan hệ giữa quyền biểu tình với một số quyền con người khác... Ở nước ta, biểu tình, quyền biểu tình được nghiên cứu chưa nhiều, còn khá khiêm tốn so với các quyền con người khác, chủ yếu là các bài viết đăng trên các tạp chí và một số đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn. Tuy nhiên, nhìn chung chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống, toàn diện và đầy đủ về biểu tình, quyền biểu tình, chủ yếu dừng lại ở các nghiên cứu về biểu tình, pháp luật về biểu tình, quyền biểu tình nói chung, còn trống vắng những công trình nghiên cứu về các bảo đảm quyền biểu tình của công dân, kinh nghiệm bảo đảm quyền biểu tình của các quốc gia trên thế giới. Các nghiên cứu chưa làm rõ được những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân như: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, sự cần thiết, ý nghĩa bảo đảm quyền biểu tình, các biện pháp lý, các yếu tố tác động bảo đảm quyền biểu tình của công dân, chưa phân tích được một cách hệ thống các bảo đảm như: bảo đảm về văn hóa, bảo đảm về chính trị, bảo đảm về xã hội, bảo đảm về kinh tế, bảo đảm về nhận thức, bảo đảm về pháp luật, bảo đảm về quản trị nhà nước, bảo đảm về các quyền con người mà thường chú trọng đến pháp luật biểu tình ở khía cạnh quản lý nhà nước.
Tóm lại, xét một cách tổng quan, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đã làm sáng tỏ nội hàm khái niệm về biểu tình, quyền biểu tình; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biểu tình, quyền biểu tình; các tiêu chuẩn quốc tế về quyền biểu tình, mối quan hệ của quyền biểu tình với một số quyền con người như: Quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp... Tuy nhiên, những vấn đề phân loại biểu tình, phạm vi điều chỉnh đối với biểu tình, những giới hạn đối với quyền biểu tình, các chế định cần thiết nên có trong Luật Biểu tình, vai trò của các cơ quan hữu quan trong hoạt động thực tế bảo đảm quyền biểu tình... hiện chưa có nhiều nghiên cứu, trao đổi. Các nghiên cứu về sự cần thiết; quan điểm, giải pháp thúc đẩy, bảo vệ, bảo đảm quyền biểu tình hiện còn trống vắng, đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu hệ thống, chuyên sâu và toàn diện về bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam. 
1.3.2. Những vấn đề đặt ra với luận án 
1.3.2.1. Những kết quả nghiên cứu mà luận án có thể kế thừa
Qua nghiên cứu các vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình và bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam cho thấy, nhìn chung các công trình đã đưa ra được khái niệm, đặc điểm, phân loại, nội dung biểu tình, quyền biểu tình, mối quan hệ giữa quyền biểu tình với một số quyền công dân khác như: Quyền tự do ngôn luận, quyền hội họp, cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong pháp luật quốc tế, khu vực... Giữa các nước có hệ thống pháp luật khác nhau, văn hóa nhân quyền khác nhau, nên khái niệm về biểu tình có thể được hiểu ở góc độ khác nhau nhưng tổng quan các tài liệu này cho phép nghiên cứu sinh có cơ sở khái quát khái niệm biểu tình, quyền biểu tình một cách đa chiều và có sự so sánh, đối chiếu. Trên cơ sở đó, tác giả có thể kế thừa, bổ sung, phát triển để hoàn thiện sâu sắc thêm phần lý luận về biểu tình, quyền biểu tình và bảo đảm quyền biểu tình của công dân.  
Bên cạnh nội dung lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, hiện nay đã có một số bài viết, công trình nghiên cứu phân tích về một số cuộc biểu tình điển hình ở nước ta. Trên cơ sở đó, luận án có thể tham khảo để khái quát về tình hình biểu tình cũng như thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam. 
1.3.2.2. Những kết quả nghiên cứu mà luận án sẽ tiếp tục bổ sung làm rõ
Luận án sẽ tiếp tục bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:
Một là, bổ sung, làm rõ thêm lý luận về biểu tình và quyền biểu tình. 
Hai là, hoàn thiện lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân.

Ba là, bổ sung, khái quát tình hình biểu tình, thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra đánh giá, nhận xét về vấn đề này.

Bốn là, làm rõ cơ chế bảo đảm quyền con người nói chung, bảo đảm quyền biểu tình nói riêng trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia.

Năm là, bổ sung, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam trong thời gian tới

1.3.2.3. Những vấn đề chưa được nghiên cứu mà luận án sẽ tiếp tục triển khai
Những vấn đề chưa được các công trình nghiên cứu trước đây đề cập, phân tích làm rõ sẽ tiếp tục được triển khai trong luận án bao gồm:
- Phân tích, làm rõ hơn những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân. Qua nghiên cứu thấy rằng, nội hàm của một số khái niệm chưa được phân tích sâu, nhiều quan điểm chưa thống nhất. Khái niệm, đặc điểm biểu tình, quyền biểu tình đã được đề cập và mỗi khái niệm có sự luận giải hợp lý riêng. Tuy nhiên, khái niệm, đặc điểm, nội dung, các biện pháp bảo đảm quyền biểu tình cũng như sự khác biệt giữa bảo vệ và bảo đảm còn chưa được làm rõ mặc dù đã được đề cập.
- Phân tích, làm rõ trách nhiệm của Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam.
- Phân tích và làm rõ các yếu tố tác động và điều kiện bảo đảm quyền biểu tình
của công dân.
- Kinh nghiệm bảo đảm quyền biểu tình của một số quốc gia trên thế giới và những gợi ý mà Việt Nam có thể tham khảo. 
- Phân tích thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam.
- Phân tích và đề xuất các giải pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam 

1.4. Giả thuyết khoa học, câu hỏi nghiên cứu và khung phân tích của luận án  

1.4.1. Giả thuyết khoa học


Ở Việt Nam, hiện nay bước đầu có những chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân, tuy nhiên việc bảo đảm quyền này vẫn chưa được như mong muốn và còn có nhiều hạn chế xuất phát từ bối cảnh, điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Mặc dù việc bảo đảm quyền biểu tình trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nếu thay đổi một số cách tiếp cận, quan điểm và áp dụng đồng bộ các giải pháp, thì quyền biểu tình của công dân có thể được bảo đảm tốt hơn. 

1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu

             - Câu hỏi: Quyền biểu tình ở Việt Nam có được bảo đảm không hay bảo đảm ở mức độ nào?

- Giả thuyết: Quyền biểu tình của công dân đã được bảo đảm ở Việt Nam nhưng còn nhiều hạn chế                                                                                                      

- Câu hỏi: Những nguyên nhân, rào cản, thách thức nào đang đặt ra cho việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam?

Giả thuyết: Do người dân chưa nhận thức đầy đủ, đúng đắn về biểu tình, quyền biểu tình; những rào cản chính trị đối với quyền biểu tình; thiếu các bảo đảm về pháp luật; nền quản trị nhà nước còn hạn chế; là vấn đề bị các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng nhằm gây bất ổn tình hình chính trị - xã hội; thiếu cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

- Câu hỏi: Làm thế nào để tăng cường bảo đảm tốt hơn quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam trong thời gian tới?

Giả thuyết: Hoàn thiện pháp luật; cần thay đổi nhận thức về biểu tình, quyền biểu tình, tích hợp các giá trị của quyền biểu tình phù hợp với bối cảnh chính trị ở Việt Nam; nâng cao vai trò của các chủ thể trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam; thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia trên cơ sở phù hợp với bối cảnh của đất nước; tổ chức lực lượng bảo vệ các cuộc biểu tình hợp pháp của công dân; tăng cường kiểm tra, thanh tra để việc thi hành pháp luật bảo đảm được nghiêm túc đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi cản trở việc thực hiện quyền biểu tình của công dân.
1.4.2. Khung phân tích
	Kinh nghiệm nước ngoài

	Cơ sở khoa học về bảo đảm quyền biểu tình của công dân



	Các yếu tố tác động bảo đảm quyền biểu tình

	Nguyên nhân


	Đánh giá thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân





	  Giải pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân




Kết luận Chương 1
Trong chương 1 của luận án, nghiên cứu sinh đã làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: “Bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay”, gồm có: Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam và công trình nghiên cứu ở nước ngoài. 

Trong các công trình nghiên cứu ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung đề cập, phân tích những vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân, thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân, phương hướng và giải pháp bảo đảm quyền biểu tình của công dân. 

Trong các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, các nhà nghiên cứu tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, sự hình thành và phát triển của quyền biểu tình, các tiêu chuẩn quốc tế về quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình, mô hình, pháp luật và kinh nghiệm bảo đảm quyền biểu tình. Qua đó, nghiên cứu sinh đưa ra đánh giá chung về kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài và những vấn đề cần đặt ra và tiếp tục làm rõ trong luận án.

Cũng tại chương 1, luận án đã đưa ra câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học và khung phân tích của luận án, từ đó giúp chương tiếp theo của luận án phân tích được cụ thể hơn.

Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỂU TÌNH, BẢO ĐẢM QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN

2.1. Những vấn đề lý luận về biểu tình và quyền biểu tình của công dân 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, tính chất, mục đích, phân loại biểu tình

2.1.1.1. Khái niệm biểu tình 

Để nhận thức đầy đủ và hiểu đúng về bảo đảm quyền biểu tình, trước hết cần phải nhìn nhận khách quan, đánh giá đúng về biểu tình và quyền biểu tình.Trên thế giới, biểu tình đã xuất hiện từ lâu trong đời sống chính trị - xã hội của nhiều quốc gia. Đây là vấn đề hết sức phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm. Mặc dù pháp luật của nhiều nước có quy định về quyền biểu tình nhưng đến nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất về biểu tình.
Hiện nay, phần đa các quốc gia, luật không chỉ điều chỉnh riêng về biểu tình mà còn bao gồm cả các hoạt động khác như: Mít tinh, diễu hành, tụ tập, tập trung đông người, cổ động… Vì vậy, dẫn đến tên gọi của luật về vấn đề này giữa các nước cũng có sự khác nhau.

Tại Điều 2, Luật Mít tinh, diễu hành và biểu tình của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 1989, có giải thích: “Biểu tình là hoạt động trong đó những người tham gia biểu đạt quan điểm chung của mình bao gồm việc yêu cầu, phản đối, ủng hộ hoặc ủng hộ tinh thần theo hình thức của một buổi mít tinh, diễu hành hoặc ngồi thiền… tại nơi công cộng, ngoài trời hoặc dọc trên các con đường”. 

Theo Điều 2, Bộ luật Liên bang Nga về hội họp, mít tinh, biểu tình, diễu hành và cổ động năm 2004 (sửa đổi năm 2012) có giải thích các khái niệm cơ bản mà luật sử dụng trong đó có biểu tình. Biểu tình được hiểu là “sự bày tỏ công khai có tổ chức của một nhóm công dân về thực trạng xã hội với việc sử dụng áp phích, biểu ngữ và các phương tiện tuyên truyền trực quan khác trong quá trình di chuyển”.

Theo Luật Hội họp và biểu tình của Hàn Quốc năm 2008, biểu tình được hiểu là “hành vi của một nhóm người, có chung mục đích, cùng tiến hành diễu hành hoặc bày tỏ nguyện vọng, quyết tâm tại những nơi công cộng, thuận lợi cho việc di chuyển tự do như đường phố, quảng trường, công viên… với mục tiêu gây ảnh hưởng dựa trên quan điểm của số đông”.

Theo Quy định chung của Cục quản lý Công viên quốc gia (khu vực thủ đô quốc gia), Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ thì “biểu tình gồm các hoạt động diễn thuyết, lập hàng rào, đình công, thức đêm hoặc tương tự nhằm truyền tải một thông điệp về vấn đề nào đó”.

Trong các công trình nghiên cứu, các học giả nước ngoài cũng đã đưa ra các quan điểm riêng của mình. Điển hình:

Giáo sư luật Michael O'Flahert cho rằng: “một cuộc biểu tình ôn hòa không cần phải có định nghĩa: nó có thể được công nhận khi bạn nhìn thấy nó và do đó nó có thể có các hình thức khác nhau”.

Deborah Teasley cho rằng: “Một cuộc biểu tình ôn hòa, còn được gọi là phản kháng bất bạo động hoặc hành động bất bạo động, là hành động thể hiện sự không tán thành thông qua một tuyên bố hoặc hành động mà không sử dụng bạo lực. Kiểu phản kháng này đã được sử dụng để biện hộ cho một số nguyên nhân khác nhau, bao gồm các vấn đề nhân quyền, các chiến dịch chống chiến tranh và bày tỏ sự không tán thành các vấn đề chính sách / chính sách của chính phủ”. 

Ở Việt Nam, khi nghiên cứu về biểu tình, các nhà khoa học có các quan điểm khác nhau. Mặc dù có nhiều quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về biểu tình, mỗi khái niệm có sự logic, lập luận hợp lý riêng, tuy nhiên, điểm chung của các nhà nghiên cứu nước ta đó là đều cho rằng biểu tình phải có sự tập hợp đông người (nhiều người) để thể hiện thái độ một cách tự nguyện.

Tóm lại, từ những phân tích ở trên, có thể đưa ra khái niệm biểu tình như sau: Biểu tình là sự tự nguyện thường của số đông người, hành động có tổ chức, bất bạo lực tại nơi công cộng, để bày tỏ quan điểm, thái độ ủng hộ hay phản đối một cách công khai với Nhà nước hay tổ chức, cá nhân về một vấn đề nào đó nhằm đòi hỏi được các chủ thể đáp ứng lại nguyện vọng, mong muốn của mình, của chủ thể khác hoặc của xã hội.
Khi nghiên cứu về biểu tình cần thiết có sự phân biệt biểu tình với tự do ngôn luận, với hội họp, đình công, bạo loạn, bạo động, lật đổ, đảo chính, để tránh nhầm lẫn, đánh đồng, nhận thức không đúng, không đầy đủ, thiếu khách quan, phiến diện, , bảo thủ, quy biểu tình thành vấn đề nhạy cảm, là diễn đàn để chống đối, hay là hành vi có hại cho sự phát triển của đất nước. 

2.1.1.2. Đặc điểm của biểu tình

Qua nghiên cứu thấy rằng, biểu tình có các đặc điểm cơ bản sau:

Một là, thường có sự tham gia của nhiều người (đông người).

Hai là, hành động một cách tự nguyện.

Ba là, bày tỏ tình cảm, thái độ ủng hộ hay phản đối về một vấn đề nào đó.

Bốn là, thường diễn ra công khai tại nơi công cộng. 

Năm là, diễn ra một cách hòa bình (bất bạo lực).

2.1.1.3. Tính chất và mục đích của biểu tình

- Tính chất của biểu tình.

Biểu tình có những tính chất cơ bản sau đây: (1)Tính ôn hòa - bất bạo động, (2) tính có tổ chức, (3) tính công khai, (4) tính liên kết.
- Mục đích biểu tình.

Bất cứ một cuộc biểu tình nào đều có mục đích nhất định. Mục đích của các cuộc biểu tình có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau. Thông thường, mục đích của biểu tình có thể là: (1) nhằm đấu tranh đồng tình, ủng hộ hay phản đối về vấn đề nào đó; (2) gây sức ép để đòi hỏi và đưa ra yêu cầu; (3) gửi một thông điệp đến xã hội; (4) biểu dương lực lượng, nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu, tạo dựng thanh thế.
2.1.1.4. Phân loại biểu tình

Trên thực tế, có một số cách phân loại biểu tình như sau:
- Căn cứ vào tính hợp pháp của biểu tình: Biểu tình được phân loại thành biểu tình hợp pháp và biểu tình bất hợp pháp
- Căn cứ vào lĩnh vực biểu tình tác động đến: Biểu tình được phân loại thành biểu tình về chính trị
biểu tình về các vấn đề kinh tế, biểu tình về các vấn đề xã hội
- Căn cứ vào tính chất của cuộc biểu tình: Biểu tình được phân loại thành biểu tình ôn hòa và biểu tình bạo lực
- Căn cứ vào hình thức của biểu tình
Trên thực tế, biểu tình diễn ra dưới các hình thức: Diễu hành, tuần hành, mít tinh, hàng rào ngăn cản, chiếm đóng, giả chết, đứng, ngồi, nằm... Ngoài ra, biểu tình có thể được phân loại thành: Biểu tình ủng hộ, biểu tình tự phát, biểu tình do các thế lực thù địch, phản động, chống phá.
2.1.2. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, phạm vi và giới hạn của quyền biểu tình của công dân

2.1.2.1. Khái niệm quyền biểu tình của công dân

Quyền con người nói chung, quyền biểu tình nói riêng chịu sự chi phối bởi các quan hệ chính trị, kinh tế - xã hội, tùy thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể của quốc gia, quốc tế. Vì vậy, trong những điều kiện chính trị, kinh tế - xã  hội, văn hóa khác nhau, các nhà khoa học trong và ngoài nước có những quan niệm khác nhau về quyền biểu tình: 
Một số học giả cho rằng quyền biểu tình ôn hòa là một quyền được tạo ra từ sự kết hợp các quyền khác nhau, bao gồm quyền tự do hội họp hoà bình, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận và quyền tham gia vào việc thực hiện các vấn đề chính trị. 
Lại có quan điểm cho rằng, quyền biểu tình là tập hợp một số quyền tự do dân sự cơ bản bao gồm tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do hội họp hòa bình. 
Trong Luật Nhân quyền quốc tế, quyền biểu tình được coi là quyền hàm chứa của quyền tự do hội họp hòa bình. 
Ở Việt Nam, đi sâu nghiên cứu về quyền, quyền biểu tình các nhà nghiên cứu nước ta có nhiều quan điểm khác nhau. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về quyền, quyền biểu tình, nhưng tựu chung lại có thể hiểu quyền biểu tình của công dân như sau: Quyền biểu tình của công dân là một trong số các quyền con người đem lại cho mỗi công dân khả năng được tự do thể hiện quan điểm, thái độ ủng hộ hoặc phản đối một cách công khai, hòa bình cùng với các công dân khác tại nơi công cộng về một vấn đề nào đó, được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện, có thể được mở rộng hoặc bị hạn chế theo quy định của pháp luật quốc gia.
2.1.2.2. Đặc điểm quyền biểu tình của công dân
Từ khái niệm quyền biểu tình của công dân có thể rút ra một số đặc điểm cơ bản sau:


- Quyền biểu tình của công dân là một trong những quyền con người được tự do thể hiện quan điểm, tình cảm, thái độ ủng hộ hoặc phản đối một cách công khai, tại nơi công cộng về một vấn đề nào đó.
- Quyền biểu tình của công dân có những giới hạn nhất định. 
- Quyền biểu tình của công dân gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao 
và chia cắt, thông thường được thực hiện khi nhiều người có cùng ý nguyện ủng hộ hoặc phản đối công khai về một vấn đề nào đó.

 2.1.2.3. Ý nghĩa quyền biểu tình của công dân

Quyền biểu tình của công dân có nhiều ý nghĩa quan trọng, cụ thể:

- Quyền biểu tình của công dân thể hiện bản chất của một nhà nước dân chủ.

- Quyền biểu tình của công dân góp phần đắc lực vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực khác trong xã hội, hạn chế sự lạm quyền, vượt quyền, sự tùy tiện của cơ quan công quyền và cá nhân có thẩm quyền.
- Quyền biểu tình của công dân phát huy và thể hiện mạnh mẽ quyền làm chủ của 
Nhân dân, tạo sự hứng thú, thu hút đông đảo công dân quan tâm và tham gia sâu vào đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

- Quyền biểu tình của công dân đem lại cho công dân cơ hội được phản biện xã hội một cách tích cực, hiệu quả.
 - Quyền biểu tình của công dân là tiền đề để thực hiện các quyền con người khác.

2.1.2.4. Phạm vi quyền biểu tình của công dân
Việc bảo đảm quyền biểu tình trong phạm vi khu vực, giữa các quốc gia cũng có sự khác nhau nhất định. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức cũng như sự văn minh, dân chủ, văn hóa nhân quyền của từng quốc gia. Việc công dân thực hiện quyền biểu tình được thuận lợi hay hạn chế hoàn toàn phụ thuộc vào sự quy định của từng quốc gia, cũng như công ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên tham gia ký kết hoặc gia nhập.

2.1.2.5. Giới hạn quyền biểu tình của công dân

Ở Việt Nam, vấn đề “giới hạn quyền” được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 14, Hiến pháp năm 2013: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Như vậy, quyền biểu tình của công dân ở nước ta chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật chứ không phải theo quy định của pháp luật như các bản hiến pháp trước đây. Và ngay cả luật của Quốc hội ban hành cũng không được hạn chế quyền con người vì bất kỳ lý do nào khác, ngoài lý do đã được Hiến pháp quy định. Cần phải hiểu và nhận thức rằng việc quy định “bị hạn chế theo luật” hay “bị hạn chế theo quy định của pháp luật” là có sự khác nhau. Nếu quy định các quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật có nghĩa là ngoài việc bị hạn chế theo luật, các quyền này còn có thể bị hạn chế bởi các VBQPPL khác dưới luật như: Pháp lệnh, nghị định, chỉ thị, thông tư... 

2.1.3. Mối quan hệ giữa quyền biểu tình với các quyền khác của công dân 
Phân tích, làm rõ mối quan hệ giữa quyền biểu tình với quyền khiếu nại, tố cáo, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tiếp cận thông tin.
2.2. Những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân

2.2.1. Khái niệm bảo đảm quyền biểu tình của công dân
Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là vấn đề luôn được các quốc gia quan 
tâm và trở thành giá trị phổ quát của toàn nhân loại. Mặc dù pháp luật của các quốc gia, pháp luật quốc tế ghi nhận quyền con người, quyền biểu tình, tuy nhiên, sự ghi nhận này mới chỉ là sự thừa nhận giá trị xã hội của quyền và sẽ chỉ là nhu cầu, ở dạng tiềm năng mà không thể trở thành hiện thực nếu không có các điều kiện, tiền đề để thực hiện. Các điều kiện, tiền đề ở đây chính là điều kiện, tiền đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật... Các điều kiện này không chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của mỗi con người mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan cùng với những phương tiện, phương thức quan trọng do nhà nước và xã hội tạo ra. Cần phải ý thức rằng, ngay cả khi quyền biểu tình của công dân đã được thực hiện trên thực tế nhưng vẫn hiện hữu các nguy cơ bị xâm phạm bởi các cơ quan công quyền và cá nhân có thẩm quyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Do đó, cần thiết phải tìm hiểu, nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện để có sự nhận thức đúng, khách quan về bảo đảm quyền biểu tình của công dân. 

 Dưới góc độ ngôn ngữ học, nhiều quan điểm cho rằng cho rằng bảo đảm là làm cho chắc chắn thực hiện được. Với cách hiểu như trên thấy rằng, không khác với nguyên tắc bảo đảm pháp luật ở nước ta và trong Luật nhân quyền quốc tế.

Dưới góc độ pháp lý, Từ điển luật học có diễn giải một cách cụ thể: “Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho các quyền công dân đã được ghi trong các đạo luật phải được thực thi, phải tạo điều kiện cho công dân hưởng các quyền đó. Trường hợp có sự vi phạm đến các quyền của công dân thì phải áp dụng các biện pháp để loại trừ. Cán bộ, công chức nhà nước phải phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp họ không hành động để bảo vệ quyền, lợi ích của công dân”. 

Đi sâu nghiên cứu về bảo đảm quyền con người, quyền công dân các nhà nghiên cứu nước ta có nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên, điểm chung của các nhà nghiên cứu đều cho rằng bảo đảm quyền của công dân là việc tạo ra các tiền đề, điều kiện cần thiết để công dân thực hiện được quyền trên thực tế.


Tóm lại, qua những phân tích trên, có thể hiểu bảo đảm quyền biểu tình của công dân là việc các chủ thể (nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội quần chúng, các doanh nghiệp, gia đình, cá nhân) tạo ra các tiền đề, điều kiện cần thiết làm cho công dân chắc chắn thực hiện được quyền biểu tình của mình đã được pháp luật ghi nhận trên thực tế. 

Từ khái niệm bảo đảm quyền biểu tình của công dân, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, về chủ thể có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo đảm quyền biểu tình của công dân. 
Thứ hai, về chủ thể được bảo đảm quyền biểu tình . 
Thứ ba, về các bảo đảm. 
Thứ tư, cần có sự phân biệt giữa bảo đảm và bảo vệ, bảo hộ.
 2.2.2. Đặc điểm bảo đảm quyền biểu tình của công dân 
Bảo đảm quyền biểu tình của công dân có một số đặc điểm cơ bản sau:

Một là, tạo ra các điều kiện, tiền đề để công dân thực hiện được quyền biểu tình trên thực tế

Hai là, bảo đảm quyền biểu tình của công dân phụ thuộc vào nhận thức của con người

Ba là, bảo đảm quyền biểu tình của công dân phụ thuộc vào hoàn cảnh chính trị tại từng thời điểm của mỗi quốc gia.
Bốn là, bảo đảm quyền biểu tình của công dân coi trọng khâu tổ chức, triển khai thực hiện. 
2.2.3. Sự cần thiết phải bảo đảm quyền biểu tình của công dân 

 Bảo đảm quyền biểu tình của công dân là cần thiết bởi những lí do sau: 
Thứ nhất, để công dân thực hiện quyền biểu tình đã được ghi nhận trong Hiến pháp trên thực tế.
Thứ hai, bảo đảm quyền biểu tình của công dân góp phần quan trọng hạn chế quyền lực nhà nước, ngăn chặn tình trạng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị tước đoạt bởi chính cơ quan công quyền hoặc cá nhân có thẩm quyền.
Thứ ba, bảo đảm quyền biểu tình của công dân góp phần bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân khác.

Thứ tư, bảo đảm quyền biểu tình của công dân là phù hợp với xu thế chung của thế giới, phù hợp với pháp luật quốc tế, thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với tư cách là thành viên tham gia ký kết và gia nhập các công ước quốc tế về quyền con người.

Thứ năm, bảo đảm quyền biểu tình của công dân góp phần phát huy dân chủ XHCN, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và hội nhập quốc tế. 
2.2.4. Nội dung, hình thức bảo đảm quyền biểu tình của công dân 

2.2.4.1. Nội dung bảo đảm quyền biểu tình của công dân 

Quyền biểu tình được tôn trọng, thực hiện đầy đủ với các bảo đảm sau: Bảo đảm về nhận thức, bảo đảm về chính trị, bảo đảm về pháp luật, bảo đảm về kinh tế, bảo đảm về văn hóa - xã hội, bảo đảm về quản trị nhà nước, bảo đảm các quyền con người.
2.2.4.2. Hình thức bảo đảm quyền biểu tình 

Việc bảo đảm quyền biểu tình có thể được thể hiện dưới các hình thức sau:

- Ghi nhận quyền biểu tình trong các văn bản pháp luật của Nhà nước. 

- Tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện quyền biểu tình hợp pháp

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của công dân khi thực hiện quyền công dân nói chung, quyền biểu tình nói riêng.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi cản trở việc thực hiện quyền biểu tình của công dân.

- Trang bị và cung cấp các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết cũng như phương tiện phục vụ cho việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân.
- Tổ chức lực lượng tiến hành bảo vệ các cuộc biểu tình hợp pháp của công dân, đồng thời tiến hành các biện pháp ngăn chặn hành vi lợi dụng quyền biểu tình của công dân nhằm mục đích chống phá
- Tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch liên quan đến bảo đảm quyền biểu tình của công dân để kịp thời đánh giá và rút kinh nghiệm để có sự điều chỉnh hợp lý, hiệu quả.

2.2.5. Các biện pháp bảo đảm quyền biểu tình của công dân

2.3. Các yếu tố tác động và điều kiện bảo đảm quyền biểu tình của công dân

2.3.1. Các yếu tố tác động đến việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân

Các yếu tố tác động đến việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân bao gồm: (1) yếu tố bảo đảm về chính trị, (2) yếu tố bảo đảm về pháp luật, (3) yếu tố bảm đảm về văn hóa, (4) tổ chức, định hướng cho việc thực hiện quyền, (5) ý thức trách nhiệm của cơ quan nhà nước.  

2.3.2. Các điều kiện bảo đảm quyền biểu tình của công dân

2.4. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân trong pháp luật quốc tế, của một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam
2.4.1. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân trong pháp luật quốc tế
Để thực hiện một cách đầy đủ quyền con người nói chung, quyền biểu tình nói riêng cần có cơ chế bảo đảm, bảo vệ nhất định. Xét về phạm vi, hiện nay có cơ chế của Liên hợp quốc, cơ chế khu vực và cơ chế quốc gia về bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong đó có quyền biểu tình. 
2.4.2. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở một số quốc gia trên thế giới
Luận án phân tích thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở một số quốc gia trên thế giới như: Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Đức, Trung Quốc, Campuchia…
2.4.3. Giá trị tham khảo cho Việt Nam
Qua nghiên cứu về bảo đảm quyền biểu tình của công dân trong pháp luật quốc tế và thực tiễn bảo đảm quyền này ở một số quốc gia trên thế giới cho thấy, Việt Nam có thể tham khảo một số kinh nghiệm sau:
- Đa số các quốc gia trên thế giới đã có luật riêng quy định cụ thể, trực tiếp về quyền hội họp hòa bình. Mặc dù luật các nước có sự khác nhau về tên gọi nhưng đều thể hiện các nội dung chính như: Những quy định chung, quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia biểu tình, quyền và nghĩa vụ của cơ quan công quyền, xử lý vi phạm, điều khoản chuyển tiếp. Những nội dung này hoàn toàn phù hợp nên có khi xây dựng Luật Biểu tình ở Việt Nam.

- Nhiều quốc gia có cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong đó có quyền biểu tình hiện đang hoạt động khá hiệu quả. Tùy theo đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa nhân quyền của từng nước mà cơ quan nhân quyền quốc gia có sự điều chỉnh riêng cho phù hợp.

- Việc nhận thức về biểu tình, quyền biểu tình và ý thức tôn trọng quyền biểu tình của công dân của các quốc gia tương đối tốt.

- Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trong đó có quyền biểu tình được coi trọng (độc lập trong xét xử) và đã phát huy tốt hiệu quả bảo vệ quyền biểu tình. 

- Qua nghiên cứu cho thấy nhiều nước có xây dựng khu vực riêng giành cho tự do ngôn luận như: Công viên, quảng trường. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm này.   

Kết luận Chương 2
Trong chương 2 của luận án, tác giả đã phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về biểu tình, quyền biểu tình bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, tính chất, phân loại biểu tình; khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, phạm vi và giới hạn của quyền biểu tình của công dân. Biểu tình là sự tự nguyện thường của số đông người, hành động bất bạo lực tại nơi công cộng, để bày tỏ quan điểm, thái độ ủng hộ hay phản đối một cách công khai với Nhà nước hay tổ chức, cá nhân về một vấn đề nào đó nhằm đòi hỏi được các chủ thể đáp ứng lại nguyện vọng, mong muốn của mình, của chủ thể khác hoặc của xã hội, quyền biểu tình của công dân là một trong số các quyền con người đem lại cho mỗi công dân khả năng được tự do thể hiện quan điểm, thái độ ủng hộ hoặc phản đối một cách công khai, hòa bình cùng với các công dân khác tại nơi công cộng về một vấn đề nào đó, được nhà nước thừa nhận và bảo đảm thực hiện, có thể được mở rộng hoặc bị hạn chế theo quy định của pháp luật quốc gia.
Cũng tại chương 2, luận án đã tập trung phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân gồm: Khái niệm, sự cần thiết, đặc điểm, nội dung, các biện pháp pháp lý, trách nhiệm của nhà nước, các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân, các yếu tố tác động và điều kiện bảo đảm quyền biểu tình của công dân, kinh nghiệm bảo đảm quyền của một số quốc gia, từ đó rút ra một số kinh nghiệm tham khảo phù hợp cho Việt Nam.

Chương 3
TÌNH HÌNH BIỂU TÌNH VÀ THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM NHỮNG NĂM QUA

3.1. Khái quát tình hình biểu tình ở Việt Nam 
3.1.1. Tình hình biểu tình ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8 - 1945 

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian này, các tiền đề, điều kiện để người dân sử dụng quyền biểu tình đã được những nhà yêu nước và Đảng ta rất quan tâm. Người dân đã biết dùng quyền biểu tình như một phương pháp biểu thị quan điểm đồng ý hay phản đối đối với các vấn đề diễn ra trong xã hội lúc bấy giờ mặc dù đất nước còn chìm đắm trong thân phận nô lệ của người Pháp và các cuộc biểu tình chịu sự đàn áp tàn bạo, dã man của thực dân Pháp xong điều đó cũng không thể dập tắt được ý chí đấu tranh quật cường của nhân dân ta. Việc các cuộc biểu tình diễn ra đã góp phần quan trọng giúp Nhân dân ta giành thắng lợi cách mạng tháng 8/1945.
3.1.2. Tình hình biểu tình ở Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

Người dân nước ta đã sử dụng quyền biểu tình rất nhiều, liên tục với khí thế sôi nổi đặc biệt trong thời kỳ đất nước chưa được độc lập. Đảng và Nhà nước ta tạo mọi điều kiện, tiền đề, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, báo chí theo dõi sự kiện trong nước đưa tin kịp thời giúp người dân có thể sử dụng được quyền này một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất. 
3.1.3. Tình hình biểu tình ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Sau năm 1980, trong xã hội bắt đầu phát sinh các vấn đề mới phức tạp, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Nhân dân, vì vậy đã diễn ra các cuộc biểu tình, khiếu kiện đông người tại một số địa bàn. Có thể phân loại thành các nhóm biểu tình sau:
- Các vụ biểu tình phản đối sai phạm của cơ quan, cán bộ nhà nước
- Các vụ biểu tình của người dân tộc chuyển hóa thành bạo loạn.
- Các cuộc biểu tình để phản đối việc cưỡng chế thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng của chính quyền.
- Các cuộc biểu tình thể hiện sự lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc trước những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

- Các cuộc biểu tình vì môi trường.
- Các cuộc biểu tình liên quan đến tôn giáo
- Các cuộc biểu tình bày tỏ việc chưa đồng thuận với cách giải quyết của các cơ quan chức năng trong xây dựng pháp luật.

Như vậy, trong thời gian gần đây mỗi khi bức xúc bị đẩy lên cao hoặc chưa đồng thuận với cách giải quyết của các cơ quan chức năng người dân đã thể hiện quan điểm, thái độ của mình bằng việc sử dụng quyền biểu tình. Việc người dân nước ta ngày càng quan tâm, chia sẻ trước những vấn đề lớn của đất nước và đó là điều rất đáng quý, tuy nhiên, cần tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, kích động.
3.1.4. Đánh giá chung về tình hình biểu tình ở Việt Nam
Qua những nét khái quát nêu trên về tình hình biểu tình ở Việt Nam cho thấy, biểu tình đã xuất hiện từ rất sớm và xuyên suốt quá trình đấu tranh chống chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc, để giành độc lập cho dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau chiến tranh và trong giai đoạn hiện nay. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, mỗi bối cảnh lịch sử; tính chất, mức độ, quy mô, mục đích của các cuộc biểu tình cũng khác nhau. Trong khuôn khổ các hoạt động đấu tranh cách mạng, hoạt động biểu tình thường có sự định hướng, dẫn dắt của Đảng, quy tụ được sự tham gia ủng hộ của đông đảo nhân dân, qua đó thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của cách mạng, phấn đấu đưa nước ta giành được độc lập. Bên cạnh đó, cũng có các cuộc biểu tình do một bộ phận công dân tự tổ chức hoặc mang tính tự phát vì các mục đích khác nhau.
Giai đoạn trước cách mạng tháng Tám - 1945, ở nước ta diễn ra nhiều cuộc biểu tình nhằm phản đối sự áp bức, bóc lột, sưu cao, thuế nặng do chế độ phong kiến, thực dân áp dụng, nhiều cuộc biểu tình sau đó diễn ra hoạt động đấu tranh vũ trang. Giai đoạn này, các cuộc biểu tình thường được dẫn dắt bởi các sĩ phu yêu nước hoặc có sự tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó tập trung lực lượng tiến hành phản đối chính quyền phong kiến, thực dân, từ đó chuyển hóa thành bạo lực cách mạng, giành chính quyền. Người dân ở các địa bàn được tuyên truyền, giác ngộ, nhận thức rõ bộ mặt bóc lột của chính quyền thực dân, phong kiến, nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với quốc gia, dân tộc, từ đó tham gia các phong trào đấu tranh cách mạng.

Giai đoạn 1945 - 1954, khi đất nước vừa giành được độc lập, nhưng sau đó lại bước vào thời kỳ toàn quốc kháng chiến với sự quay lại xâm lược của thực dân Pháp. Ở miền Bắc khi đó diễn ra cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nên công dân không có điều kiện tổ chức các cuộc biểu tình, sử dụng quyền biểu tình, tuy nhiên việc quy định quyền biểu tình và một số quyền công dân khác như quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội đã được thể hiện trong các văn bản pháp luật của nhà nước. Việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân trong giai đoạn này được Đảng, Nhà nước và chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm, thể hiện qua tinh thần của Bản tuyên ngôn độc lập và các văn bản pháp quy được ban hành sau đó. Bên cạnh đó, quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946; đặc biệt là việc ghi nhận quyền biểu tình trong Hiến pháp năm 1959 cùng với quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội. Ngoài ra, còn nhiều VBQPPL khác được ban hành điều chỉnh những vấn đề liên quan đến quyền biểu tình và các quyền có liên quan khác như: Luật số 101-SL/L003 năm 1957, quy định quyền tự do hội họp; Luật quy định quyền lập hội năm 1957; Nghị định số 257-TTg, ngày 14/6/1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 101-SL/L003, ngày 20/5/1957 về quyền tự do hội họp… Trên cơ sở đó, người dân được phổ biến, tuyên truyền, nhận thức rõ vấn đề này, đồng thời được các cấp chính quyền bảo đảm thực hiện. 

Đến giai đoạn từ năm 1954 - 1975, ở miền Bắc chủ yếu diễn ra các cuộc biểu tình, mít tinh nhằm phản đối sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào chiến trường Việt Nam; ở miền Nam các cuộc biểu tình chủ yếu được tổ chức dưới hình thức mít tinh, tuần hành, bảo vệ hòa bình, phong trào cứu tế nạn nhân, đấu tranh chống lại sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào Việt Nam và phản đối các chủ trương, chính sách không hợp lý, sự đàn áp của Chính quyền Sài Gòn với các phong trào cách mạng, phong trào của quần chúng nhân dân, phong trào đấu tranh của tín đồ phật giáo. Các cuộc biểu tình được tổ chức ở miền Nam chủ yếu diễn ra tại Sài Gòn - Chợ Lớn, đồng thời trong quá trình tổ chức các cuộc biểu tình này đều có mục đích và sự tổ chức, chuẩn bị chu đáo. Mặc dù trong quy định pháp luật do Chính quyền Sài Gòn đặt ra cũng có một số quy định liên quan đến việc giải quyết các cuộc biểu tình nhưng thực chất quyền biểu tình của công dân không được bảo đảm, thậm chí chính quyền còn vi phạm nghiêm trọng, đàn áp thẳng tay. 
Khi đất nước ta hoàn toàn được độc lập năm 1975, cả nước tập trung cho công cuộc kiến thiết đất nước sau chiến tranh, vì vậy các cuộc biểu tình của quần chúng nhân dân ít diễn ra. Tuy nhiên, sau khi đất nước tiến hành đổi mới, chuyển đổi từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đó mặt trái cơ chế thị trường và mặt trái của quá trình mở cửa hội nhập cũng như những yếu kém, sai sót, vi phạm của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại một số địa phương đã làm phát sinh các cuộc biểu tình, khiếu nại, tố cáo đông người của công dân. Đáng chú ý, trong lĩnh vực đất đai, liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng đã phát sinh nhiều vụ việc, khiếu kiện đông người và vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tìm mọi cách để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kích động quần chúng tham gia biểu tình, chống đối chính quyền; thậm chí có những vụ việc diễn ra phức tạp, phát sinh bạo loạn, đập phá trụ sở cơ quan, chính quyền, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật. Các cuộc biểu tình ôn hòa đã được các lực lượng chức năng bảo vệ, bảo đảm an toàn cho công dân tham gia; các cuộc biểu tình bị đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng để kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, có các hoạt động chống phá chính quyền sau đó đều được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng tại các địa phương giải quyết, ngăn chặn, thiết lập lại trật tự, xử lý nghiêm các đối tượng quá khích. 

Phải thấy rằng, những năm qua, nhờ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời, người dân đã nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn quyền công dân nói chung, trong đó có quyền biểu tình. Vì vậy, trong quá trình tổ chức các cuộc biểu tình, người dân cũng đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ đúng các quy định, giúp cho các cơ quan có thẩm quyền thu nhận được những ý kiến góp ý đối với quá trình hoạch định, ban hành và triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở nước ta, bước đầu có nhiều chuyển biến nhất định, nhưng việc bảo đảm quyền này vẫn chưa tương xứng, còn có những hạn chế, thiếu sót nhất định. Một trong những nguyên nhân chính là do quyền biểu tình chưa được cụ thể hóa trực tiếp trong các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này, thiếu cơ chế cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân, đã gây ra không ít khó khăn không chỉ cho công dân khi thực hiện quyền mà còn với cả lực lượng chức năng khi thực thi nhiệm vụ. Do vậy, việc nghiên cứu, cụ thể hóa quyền biểu tình và thiết lập các cơ chế, điều kiện sẽ góp phần bảo đảm quyền biểu tình của công dân được tốt hơn. 

3.2. Thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam

3.2.1. Thực trạng bảo đảm về nhận thức
3.2.2. Thực trạng bảo đảm về chính trị

3.2.3. Thực trạng bảo đảm pháp luật

3.2.4. Thực trạng bảo đảm văn hoá - xã hội 

3.2.5. Thực trạng bảo đảm về quản trị nhà nước

3.2.6. Thực trạng bảo đảm các quyền con người

3.3. Nhận xét, đánh giá 
3.3.1. Ưu điểm

Qua thực tiễn bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua cho thấy có những ưu điểm sau:

Sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng, các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể và nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người, quyền công dân trong đó có quyền biểu tình đã được nâng lên rõ rệt. Các chủ thể nhận thức ngày càng sâu hơn việc có và thực hiện quyền biểu tình, đồng thời bảo đảm cho quyền này được thực hiện trong thực tế. Việc bảo đảm và nâng cao nhận thức về quyền con người nói chung, trong đó có quyền biểu tình đã được các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm hơn, nội dung quyền con người đã được đưa vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn từ năm 2017 - 2025.

Những năm qua, việc bảo đảm quyền tự do, dân chủ nói chung và quyền biểu tình của công dân nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm hiện thực hóa trong thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đồng thời chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế về quyền con người. Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các cam kết quốc tế và nghĩa vụ quy định tại điều ước quốc tế về quyền con người. Hiện tại, Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu khả năng gia nhập thêm một số điều ước quốc tế trong lĩnh vực quyền con người, đồng thời sẽ tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp tại các diễn đàn đa phương về quyền con người.

Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, chủ động tăng cường đổi mới, hợp tác quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thương mại quốc tế gay gắt như hiện nay. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định là điều kiện quan trọng để bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền biểu tình ở nước ta được thực hiện tốt hơn. 
- Về pháp luật, thực tế đã có cơ sở pháp lý là Hiến pháp năm 2013, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP, ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định biện pháp bảo đảm trật tự công cộng và Thông tư số 09/2005/TT-BCA, ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP để xây dựng và ban hành Luật Biểu tình. Nhà nước ta đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo đảm đồng bộ hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan, trong đó Luật Biểu tình cần được các cơ quan chức năng tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, xây dựng.

- Việc bảo vệ người tham gia biểu tình luôn được các cơ quan chức năng quan tâm.  
- Công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình, phòng, chống lợi dụng biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội cũng như công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước đã được tăng cường thực hiện. 
3.3.2. Hạn chế, thiếu sót 
Bên cạnh những ưu điểm như đã phân tích ở trên, việc bảo đảm quyền biểu 
tình của công dân ở nước ta những năm qua còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót nhất định như: 
Thứ nhất, pháp luật nước ta hiện nay chưa có sự đồng bộ về quyền biểu tình, trống vắng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh trực tiếp và cụ thể về quyền này; hiệu lực, hiệu quả chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn.
Thứ hai, một số cơ quan, viên chức nhà nước còn đánh giá, nhận thức chưa đầy đủ về biểu tình, quyền biểu tình, sự cần thiết và tầm quan trọng trong việc bảo đảm quyền này

Thứ ba, chưa có cơ chế bảo đảm quyền biểu tình của công dân.

Thứ tư, công tác tuyên truyền về biểu tình hoà bình, hợp pháp chưa được thực hiện một cách thường xuyên, hệ thống, thiếu cụ thể, chi tiết, thiếu giải pháp đột phá, hiệu quả còn chưa cao.

Thứ năm, các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm quyền con người nói chung và quyền biểu tình nói riêng còn hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn

3.3.2. Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, thiếu sót trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy tập trung vào một số nguyên nhân sau:

- Nguyên nhân khách quan.
+ Do các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng quyền biểu tình của công dân để kích động dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, làm thiệt hại nhiều về tài sản, gây mất trật tự công cộng.

+ Trong quá trình bảo đảm quyền biểu tình của công dân song song với việc bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, các cơ quan chức năng phải chịu nhiều áp lực từ phía dư luận, báo chí trong và ngoài nước và cả từ phía những người tham gia biểu tình,  dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ đôi lúc còn nóng vội, thiếu kiềm chế, thiếu khách quan.

- Nguyên nhân chủ quan
+ Do năng lực quản trị nhà nước đối với hoạt động biểu tình còn bộ lộ những hạn chế, bất cập.
+ Do nhận thức, ý thức về quyền con người, quyền biểu tình của một bộ phận người dân còn hạn chế.
+ Do nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất công cộng; trang bị, phương tiện cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.
+ Do sự thiếu chủ động, chưa phát huy hiệu quả cao việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng  trong việc bảo đảm quyền con người nói chung và quyền biểu tình nói riêng.
Kết luận Chương 3
Trong chương 3, luận án tập trung phân tích làm rõ tình hình biểu tình  và thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua. Bên cạnh đó, luận án làm rõ thực trạng các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay gồm: Bảo đảm về chính trị, bảo đảm pháp lý, bảo đảm về văn hóa - xã hội, bảo đảm quản trị nhà nước, bảo đảm mối quan hệ các quyền con người, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá chung về thực trạng và những yêu cầu đặt ra với việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay. 

Qua phân tích thấy rằng, việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở nước ta hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót và các hạn chế, thiếu sót đó do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự lúng túng của công dân khi thực hiện quyền biểu tình và cả các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là sự lợi dụng biểu tình gây mất ổn định tình hình chính trị -xã hội.

Mặt khác, hiện tại ở nước ta chưa có Luật Biểu tình và mỗi khi có biểu tình xảy ra các cơ quan chức năng vận dụng các quy định tại Nghị định số 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 09/TT-BCA của Bộ Công an để giải quyết, tuy nhiên, hai văn bản này đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập khi chỉ quy định chung chung về tụ tập đông người. 

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực trạng tình hình biểu tình và bảo đảm quyền biểu tình ở Việt Nam thời gian qua, nhất là những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và những nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót, từ đó, chương 4 của luận án sẽ đưa ra các giải pháp góp phần tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam thời gian tới.
Chương 4.
QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM QUYỀN BIỂU TÌNH CỦA CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Quan điểm về bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay
4.1.1. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân phải xuất phát từ yêu cầu đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

4.1.2. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân phải phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

4.1.3. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân phải xuất phát và phù hợp với việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

4.1.4. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân phải phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam

4.1.5. Bảo đảm quyền biểu tình của công dân đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
4.2. Giải pháp tăng cường bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay

4.2.1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý về quyền biểu tình và bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay
4.2.1.1. Xây dựng và ban hành Luật Biểu tình ở Việt Nam

- Về quan điểm xây dựng Luật biểu tình.

Một là, bảo đảm phù hợp quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Hai là, bảo đảm quan điểm, chính sách của Nhà nước Việt Nam là công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong đó có quyền biểu tình. 
Ba là, vừa có ích cho đất nước, vừa bảo đảm quyền biểu tình của công dân, vừa là cơ sở pháp lý rõ ràng giúp cơ quan chức năng quản lý tốt, tránh tình trạng xử lý tùy tiện, không đúng pháp luật.
Bốn là, bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Năm là, bảo đảm tiếp thu ý kiến của đông đảo quần chúng Nhân dân, các tổ chức nghề nghiệp hay của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. 
- Đề xuất khung của Luật biểu tình

Khi xây dựng luật cần lưu ý đáp ứng yêu cầu bảo đảm ổn định chính trị, phù hợp với pháp luật quốc tế, phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng quyền biểu tình để chống phá chính quyền. Để bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, Luật Biểu tình cần có những quy định nhằm ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả việc lợi dụng biểu tình để xúi giục, kích động, dụ dỗ người dân biểu tình trái pháp luật. Theo đó, luật nên có kết cấu thành 5 phần, cụ thể như sau: Phần thứ nhất là những quy định chung; phần thứ hai về quyền và nghĩa vụ của công dân tham gia biểu tình; phần thứ ba về quyền, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước; phần thứ tư về xử lý vi phạm; Phần thứ năm về điều khoản thi hành.
4.2.1.2. Hoàn thiện các văn bản pháp luật khác liên quan khi xây dựng Luật Biểu tình ở Việt Nam
4.2.2. Nâng cao nhận thức cho công dân và cán bộ các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội về biểu tình, quyền biểu tình, bảo đảm quyền biểu tình của công dân 
4.2.3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể và nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam

4.2.4. Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, lực lượng và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bảo đảm quyền biểu tình của công dân

4.2.5. Thường xuyên tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, cản trở việc thực hiện quyền biểu tình của công dân
4.2.6. Đổi mới, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong việc thực hiện quyền biểu tình của công dân
Kết luận Chương 4
Trong chương 4 của luận án, tác giả đã phân tích làm rõ quan điểm về bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam hiện nay bao gồm: Đề xuất xây dựng Luật biểu tình phù hợp với chế độ chính trị - xã hội ở Việt Nam, hoàn thiện pháp luật về quyền biểu tình của công dân, hoàn thiện các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân. 

Trong các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam tập trung nâng cao nhận thức pháp luật về quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam, nghiên cứu thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò của Nhà nước, các cấp các ngành, các tổ chức, đoàn thể trong việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam; đẩy mạnh phối hợp giữa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy với các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm định hướng thông tin để đăng tải kịp thời, nhanh chóng tới người dân; Phối hợp với UBND các huyện thành phố trong cả nước chỉ đạo đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các quyền công dân nói chung, quyền biểu tình nói riêng. Ngoài ra, cần chú ý thường xuyên sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch liên quan đến vấn đề bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam để kịp thời có giải pháp thiết thực nhằm tăng cường bảo đảm hơn nữa quyền biểu tình của công dân trong thời gian tới.

KẾT LUẬN
Quyền biểu tình là một trong các quyền dân sự, chính trị quan trọng của con người, là quyền hiến định góp phần giúp Nhân dân thể hiện ý nguyện, mang lại tác dụng phản biện xã hội mạnh mẽ đối với chính quyền. Do đó, biểu tình trở nên cần thiết trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng  đòi hỏi của quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và yêu cầu hội nhập quốc tế. Bởi lẽ, sự chia sẻ, giải thích, lắng nghe là yếu tố góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận, thông cảm, từ đó làm giảm bớt các bất đồng quan điểm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giúp Nhân dân giám sát các cơ quan nhà nước có hiệu quả và tích cực hơn, hạn chế sự lạm quyền, vượt quyền, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Tuy nhiên, việc bảo đảm quyền con người ở nước ta nói chung và quyền biểu tình nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do tốc độ phát triển kinh tế, sự bùng nổ công nghệ thông tin dẫn đến xã hội có nhiều thay đổi, trình độ dân trí tăng yêu cầu đáp ứng các quyền con người, quyền công dân cũng tăng theo, đặc biệt nổi lên một số quyền như: Quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp... 

Vì vậy, thời gian tới, việc bảo đảm quyền con người nói chung, quyền biểu tình nói riêng cần được Nhà nước, các cơ quan đoàn thể quan tâm, tiếp tục phối hợp có hiệu quả, trách nhiệm hơn, có kế hoạch, chương trình cụ thể để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về biểu tình trên cơ sở phù hợp bối cảnh chính trị, xã hội, văn hóa ở Việt Nam.

Nội dung, hình thức bảo đảm quyền biểu tình của công dân





Tình hình biểu tình của công dân
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